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QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
	
		Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
		Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
	Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29/11/2019 của Bộ Y tế quy định việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản pháp luật về y tế;
Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 29/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch rà soát, sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Kế hoạch rà soát, sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là căn cứ để các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai, thực hiện.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name][bookmark: dieu_4]Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
[bookmark: dieu_4_name][bookmark: _Hlk134606953][bookmark: _Hlk134686117]Điều 4. Các Vụ, Cục: Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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[bookmark: _TOC166031722]

KẾ HOẠCH 
Rà soát, sửa đổi Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BYT ngày      tháng       năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (sau đây gọi tắt là Thông tư 41/2018/TT-BYT) đã có đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát, quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, sau gần 5 năm kể từ khi ban hành, việc triển khai Thông tư số 41/2018/TT-BYT cũng như QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo đã ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc như công tác đảm bảo chất lượng nước phù hợp với ngưỡng giới hạn của một số thông số chất lượng nước, tần suất kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, công bố hợp quy, chuẩn hóa phòng thử nghiệm...Một số quy chuẩn kỹ thuật có liên quan như quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, nước mặt có sự thay đổi.
I. MỤC TIÊU
	Đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và tính khả thi trong việc thực hiện Quy chuẩn, việc rà soát, chỉnh sửa Thông tư 41/2018/TT-BYT và QCVN 01-1:2018/BYT cho phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan; phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố, các Trung tâm y tế quận/huyện, các đơn vị cấp nước: khả năng về nhân lực, kinh phí theo dõi và giám sát, năng lực các phòng thí nghiệm (thiết bị, con người…). 
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
- Thời gian thực hiện: năm 2023-2024
- Đơn vị đầu mối: Cục Quản lý Môi trường y tế
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Pháp chế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
[bookmark: _Hlk139873178]Bước 1: Rà soát tình hình thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và xây dựng Kế hoạch rà soát, sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT.
 - Nội dung: 
+ Gửi Công văn cho 04 Viện (Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên), Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố về việc rà soát tình hình thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT.
+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, đơn vị cấp nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố về việc rà soát, sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT. 
+ Phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng Kế hoạch rà soát, sửa đổi Thông tư số 41/2018/TT-BYT và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
· Thời gian: Tháng 6-7/2023.
Bước 2: Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập.
	- Nội dung: Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2018/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
	- Thời gian: Tháng 7-8/2023.
Bước 3: Xây dựng đề cương và dự thảo chi tiết Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
- Nội dung: Xây dựng đề cương và dự thảo chi tiết Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
- Thời gian: Tháng 8-9/2023.
Bước 4: Lấy ý kiến đối với đề cương và dự thảo chi tiết Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
	STT
	Nội dung hoạt động
	Sản phẩm đầu ra
	Thời gian thực hiện
	Hình thức thực hiện

	1
	Xin ý kiến của Tổ biên tập và Ban soạn thảo về đề cương và dự thảo chi tiết Thông tư sửa đổi; giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Thông tư sửa đổi.
	Dự thảo Thông tư sửa đổi lần 1
	Tháng 10/2023
	Họp tổ biên tập, ban soạn thảo

	2
	Xin ý kiến các Vụ, Cục thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh/thành phố; đơn vị liên quan thuộc các Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị cấp nước đối với dự thảo lần 1; giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Thông tư sửa đổi.
	Dự thảo Thông tư sửa đổi lần 2
	Tháng 11/2023
	Gửi Công văn

	3
	Xin ý kiến rộng rãi các đơn vị cấp nước, các cơ quan quản lý, các Viện chuyên môn, các Bộ liên quan, các nhà khoa học và một số tổ chức quốc tế đối với dự thảo lần 2; giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Thông tư sửa đổi.
	Dự thảo Thông tư sửa đổi lần 3
	Tháng 12/2023
	Hội thảo quốc gia

	4
	Xin ý kiến của Tổ biên tập và Ban soạn thảo đối với dự thảo lần 3; giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Thông tư sửa đổi.
	Dự thảo Thông tư sửa đổi lần 4
	Tháng 01-02/2024
	Họp tổ biên tập, ban soạn thảo


Bước 5: Lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính. 
- Nội dung: 
+ Gửi Công văn xin ý kiến Văn phòng Bộ về thủ tục hành chính để ban hành Thông tư sửa đổi.
+ Gửi Công văn xin ý kiến Vụ pháp chế về nội dung của Thông tư sửa đổi.
+ Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Thông tư sửa đổi (dự thảo Thông tư sửa đổi lần 5).
- Thời gian: Tháng 3/2024.
Bước 6: Tổng hợp, tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo Thông tư.

	STT
	Nội dung hoạt động
	Sản phẩm đầu ra
	Thời gian thực hiện
	Hình thức thực hiện

	1
	Công văn của Bộ Y tế gửi các Bộ, ngành lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo lần 5 Thông tư sửa đổi; giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Thông tư sửa đổi.
	Bảng tổng hợp ý kiến góp ý; dự thảo lần 6 Thông tư sửa đổi.
	Tháng 4/2024
	Trình lãnh đạo Bộ ký Công văn của Bộ Y tế.

	2
	Lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo lần 5 Thông tư sửa đổi; giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Thông tư sửa đổi
	Bảng tổng hợp ý kiến góp ý; dự thảo lần 6 Thông tư sửa đổi.
	Tháng 4/2024
	Đăng website Bộ Y tế

	3
	Hoàn chỉnh bộ hồ sơ dự thảo Thông tư và bảng tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan.
	Bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho dự thảo lần 6 Thông tư
	Tháng 5-8/2024
	


Bước 7: Thẩm tra dự thảo quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư
[bookmark: _Hlk139874822]- Nội dung: Gửi Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thẩm tra dự thảo quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư theo quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BKHCN.
- Thời gian thực hiện: Tháng 8 -9/2024.
[bookmark: _Hlk134685550]Bước 8: Thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư
- Nội dung: Gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định bộ hồ sơ dự thảo quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư theo quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BKHCN.
- Thời gian thực hiện: Tháng 9-10/2024.
Bước 9: Thẩm định hồ sơ xây dựng Thông tư
- Nội dung: Gửi Vụ Pháp chế thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư theo quy định tại Thông tư 29/2019/TT-BYT.
- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2024.
Bước 10: Xin ý kiến Bộ trưởng và các Thứ trưởng cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư
- Nội dung: Trình Bộ trưởng và các Thứ trưởng cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.
- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2024.
Bước 11: Trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư
- Nội dung: Trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư.
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.
Bước 12: Công bố, phát hành, đăng tải Thông tư
- Nội dung: Tổ chức phát hành, đăng tải và đưa Thông tư trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, Công văn gửi Ủy ban nhân dân 63 tỉnh/thành phố và các Bộ, ngành, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Quản lý Môi trường y tế
	- Là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai rà soát, chỉnh sửa Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
- Căn cứ vào kế hoạch cụ thể, Cục Quản lý Môi trường y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và trình ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo đúng tiến độ, trình tự và đạt hiệu quả.
2. Vụ Pháp chế: Phối hợp, góp ý và tổ chức thẩm định Thông tư sửa đổi Thông tư 41/2018/TT-BYT.
3. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo: Phối hợp, góp ý và tổ chức họp thẩm tra Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi Thông tư 41/2018/TT-BYT. Phối hợp, hướng dẫn xây dựng hồ sơ để thẩm định Quy chuẩn tại Bộ KHCN.
4. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
	- Xây dựng Kế hoạch rà soát Thông tư số 41/2018/TT-BYT và triển khai thực hiện. 
	- Phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế triển khai công tác rà soát, chỉnh sửa, góp ý và trình ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
	- Tổng hợp kết quả chất lượng nước trong địa bàn phụ trách để xây dựng dữ liệu phục vụ rà soát Quy chuẩn.
IV. NGUỒN KINH PHÍ
	Nguồn kinh phí: thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán ngân sách năm 2023, 2024 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

